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TỜ TRÌNH

Về việc ký ban hành Thông tư liên tịch Bộ Tài chính-Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý tài chính đối với Chương trình hỗ trợ
phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015

 

Kính gửi: Lãnh đạo Bộ
Thi hành điểm c khoản 3 Điều 2 Quyết định số 2204/QĐ-TTg ngày 06/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Cục Sở hữu trí tuệ đã phối hợp với Vụ Tài chính Hành chính Sự nghiệp, Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan xây dựng Thông tư liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý tài chính đối với Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015 (sau đây gọi tắt là Thông tư). Cục Sở hữu trí tuệ xin giải trình về việc xây dựng Thông tư này như sau:

I. Căn cứ xây dựng Thông tư
Thông tư được xây dựng căn cứ vào các văn bản sau:

1. Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
2. Quyết định số 2204/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp giai đoạn 2011-2015;
3. Các văn bản hướng dẫn chế độ chi tiêu liên quan như:

- Định mức, phân bổ và chế độ khoán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ;

- Chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước;

- Xây dựng Chương trình khung và Biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp;

- Kinh phí thực hiện các cuộc điều tra;
- Chi tạo lập thông tin điện tử;

- Chế độ công tác phí, chế độ tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo;

- Các văn bản có liên quan khác.
4. Ý kiến góp ý của Bộ Tài chính về chế độ tài chính đối với Chương trình giai đoạn 2011-2015 (Công văn số 3958/BTC-HCSN ngày 31/3/2010).
II. Quá trình xây dựng Thông tư
1. Quan điểm xây dựng Thông tư
Thông tư được xây dựng trên cơ sở thống nhất các quan điểm sau:

- Kế thừa và hoàn thiện các quy định về cơ chế tài chính (nội dung chi, mức chi và phân định nguồn kinh phí) đã được quy định tại Thông tư số 102/2006/TTLT/BTC-BKHCN ngày 31/10/2006 hướng dẫn quản lý tài chính đối với Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp giai đoạn 2005-2010;

- Khắc phục một số hạn chế về cơ chế tài chính của Chương trình giai đoạn 2005-2010 để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và sự tham gia của các đối tượng nhằm nâng cao hiệu quả triển khai Chương trình giai đoạn 2011-2015;
- Bổ sung các hướng dẫn về tài chính cho các nội dung mới của Chương trình giai đoạn 2011-2015 (so với nội dung Chương trình giai đoạn 2005-2010).
2. Nội dung Dự thảo Thông tư

Dự thảo Thông tư gồm 3 phần, bao gồm:


Phần I: Quy định các vấn đề chung như đối tượng và phạm vi áp dụng, nguồn kinh phí thực hiện, giải thích từ ngữ.

Phần II: Quy định các vấn đề cụ thể về nội dung chi; định mức chi; phân định nguồn kinh phí; lập, giao, phân bổ dự toán; cấp phát kinh phí; công tác hạch và quyết toán; xử lý kết quả thực hiện dự án.

Phần III: Quy định về hiệu lực thi hành và xử lý các khó khăn vướng mắc khi thực hiện Thông tư.


Dự thảo Thông tư được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định của Thông tư số 102/2006/TT-BTC ngày 31/20/2010 hướng dẫn quản lý tài chính đối với Chương trình giai đoạn 2005-2010 (Thông tư 102), trong đó:


a) Giữ nguyên một số quy định trong Thông tư 102, cụ thể là:

(i) Quy định về nội dung chi (Điểm 1, phần II Dự thảo Thông tư)

- Chi thù lao cho thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Thư ký và Văn phòng Chương trình theo hệ số mức tiền lương tối thiểu hiện hành của nhà nước đối với cán bộ công chức, lực lượng vũ trang;


- Chi hoạt động chung của Chương trình ở Trung ương và địa phương ;


- Chi thực hiện các nội dung Chương trình thông qua việc bảo đảm hoặc hỗ trợ thực hiện các dự án và các nhiệm vụ thuộc Chương trình.

(ii) Quy định về mức chi từ Ngân sách nhà nước ở Trung ương :  Ngân sách nhà nước bảo đảm 100% kinh phí đối với các hoạt động (khoản a Điểm 3 Phần II Dự thảo Thông tư)

- Tuyên truyền, đào tạo về sở hữu trí tuệ;


- Biên soạn, phát hành tài liệu hướng dẫn về sở hữu trí tuệ;


- Thiết lập, duy trì đường dây nóng, trang tin điện tử, bộ phận thường trực hỗ trợ và tư vấn về sở hữu trí tuệ;


- Xây dựng, đăng ký, khai thác, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ đối với chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm, dịch vụ đặc thù của địa phương.

iii. Quy định về phân định nguồn kinh phí thực hiện Chương trình (Điểm 4 Phần II Dự thảo Thông tư)

- Ngân sách nhà nước ở Trung ương bảo đảm kinh phí thực hiện các hoạt động chung của Chương trình ở Trung ương, các dự án do Trung ương quản lý và hỗ trợ thực hiện dự án do Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý;


- Ngân sách nhà nước ở địa phương bảo đảm một phần kinh phí thực hiện các dự án do Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý.


iv. Các quy định về công tác lập dự toán chi ngân sách; giao, phân bổ dự toán chi ngân sách, cấp phát kinh phí; hạch toán và quyết toán kinh phí; kiểm tra và xử lý vi phạm (từ Điểm 5 đến Điểm 10 Phần II Dự thảo Thông tư).

b. Thêm một số quy định mới so với Thông tư 102

(i) Quy định về các nội dung chi hoạt động chung của Chương trình ở địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi và căn cứ pháp lý cụ thể cho cơ quan quản lý Chương trình ở địa phương trong công tác lập, giao, phân bổ dự toán cho hoạt động này.

(ii) Quy định về xử lý tài sản của Chương trình (Điểm 11, phần II Dự thảo Thông tư). 

c. Bổ sung một số quy định đã có trong Thông tư 102

(i) Về hoạt động chung của Chương trình: Bổ sung nội dung chi hoạt động chung của Chương trình ở Trung ương cho phù hợp với nhiệm vụ quản lý và tổ chức triển khai Chương trình (mục (i) khoản b Điểm 1 Phần II Dự thảo Thông tư), bao gồm:


- Chi xây dựng, biên soạn, in ấn và phát hành sách chuyên khảo, giới thiệu và hướng dẫn quản lý, tham gia Chương trình, kết quả của Chương trình;


- Chi điều tra, khảo sát phục vụ thẩm định mô hình mẫu từ kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình phục vụ việc triển khai, phổ biến, nhân rộng mô hình;


- Chi phụ cấp cho một số chức danh: Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Phó trưởng Thư ký và Phó Chánh Văn phòng.

(ii) Về nội dung và định mức chi

- Cụ thể hóa các quy định chi cho phù hợp với Quyết định số 2204/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Các nội dung được quy định tại các điểm d, e, g và h khoản 2 Điều 1 Quyết định số 2204/QĐ-TTg ngày 06/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể là :

+ Hỗ trợ xây dựng và áp dụng các quy trình quản lý, kết quả, sản phẩm nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao giá trị tài sản trí tuệ;


+ Hỗ trợ áp dụng sáng chế nước ngoài không được bảo hộ tại Việt Nam phục vụ hoạt động nghiên cứu, triển khai, sản xuất và kinh doanh;


+ Hỗ trợ triển khai các chương trình, hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, ngăn chặn các hành vi xâm phạm, sử dụng trái phép các đối tượng sở hữu trí tuệ;


+ Hỗ trợ tổ chức, triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế về xác lập, khai thác quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ.

- Cho phép chi hỗ trợ 100% từ Ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động (mà Chính phủ và Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu đẩy mạnh và ưu tiên triển khai) và nhiệm vụ cấp bách thuộc Chương trình (mụcc (vi) khoản a Điểm 3 phần II Dự thảo Thông tư), bao gồm:


+ Áp dụng sáng chế của nước ngoài không được bảo hộ tại Việt Nam phục vụ hoạt động nghiên cứu, triển khai, sản xuất và kinh doanh: Hiện nay trình độ công nghệ của Việt Nam chưa cao, chúng ta phải bỏ chi phí không nhỏ cho việc nhập khẩu công nghệ và các thiết bị, máy móc của nước ngoài phục vụ hoạt động triển khai và sản xuất, kinh doanh. Một nguyên nhân là chúng ta chưa khai thác và áp dụng thông tin sáng chế, công nghệ mới không được bảo hộ hoặc hết thời hạn bảo hộ tại Việt Nam để  tạo ra công nghệ, thiết bị, máy móc. Đó là việc làm khó, cần đầu tư chuyên môn và kinh phí. Vì vậy, để Việt Nam nhanh chóng nắm bắt và sử dụng được các công nghệ mới, cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ triển khai các hoạt động này.


+ Triển khai các nhiệm vụ cấp bách thuộc Chương trình hoặc nhiệm vụ mà nội dung chỉ có thể có một tổ chức hoặc cá nhân có đủ điều kiện chuyên môn, trang thiết bị thực hiện nhiệm vụ đó: Trong quá trình tổ chức triển khai Chương trình giai đoạn 205-2010 cho thấy có một số nhiệm vụ đặc thù và đòi hỏi chuyên môn sâu về sở hữu trí tuệ, không xác định được đơn vị chủ trì theo phương thức tuyển chọn thông thường mà chỉ có thể giao trực tiếp cho một tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện về chuyên môn và trang thiết bị thực hiện, do đó, việc đòi hỏi tổ chức, cá nhân huy động kinh phí đối ứng để thực hiện nhiệm vụ này là không phù hợp.

- Chi 100% cho các nội dung còn lại quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 2204/QĐ-TTg ngày 06/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực nông nghiệp - khoản  a điểm 3 phần II Dự thảo Thông tư (tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 3958/BTC-HCSN ngày 31/3/2010), bao gồm: Thành lập và đưa vào hoạt động các tổ chức hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ; tổ chức hoạt động sở hữu trí tuệ; xác lập, khai thác, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước; xây dựng và áp dụng các quy trình quản lý, kết quả, sản phẩm nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao giá trị tài sản trí tuệ; triển khai các chương trình, hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; tổ chức, triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế về xác lập, khai thác, quản lý, bảo về và phát triển tài sản trí tuệ; khai thác thông tin khoa học - công nghệ và sở hữu trí tuệ và và nghiên cứu, xây dựng và phổ biến các mô hình thúc đẩy chuyển giao tài sản trí tuệ.


d. Sửa đổi số quy định đã có trong Thông tư 102

(i) Về nội dung chi và định mức chi cho các hoạt động chung: nâng mức phụ cấp cho các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Thư ký và Chánh Văn phòng.

(ii) Về định mức hỗ trợ một phần từ ngân sách nhà nước
- Đối với các dự án do doanh nghiệp trực tiếp thực hiện, Bộ Tài chính (Công văn số 3958/BTC-HCSN ngày 31/3/2010) cho rằng có thể quy định ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% kinh phí (phần còn lại doanh nghiệp sử dụng Quỹ phát triển khoa học công nghệ và nguồn khác) để thực hiện các dự án liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp. Đối với các dự án liên quan đến lĩnh vực phi nông nghiệp thì ngân sách nhà nước không hỗ trợ (doanh nghiệp sử dụng Quỹ phát triển khoa học công nghệ của doanh nghiệp và các nguồn kinh phí khác).
Trong quá trình xây dựng dự thảo, Cục Sở hữu trí tuệ và Vụ Tài chính Hành chính Sự nghiệp, Bộ Tài chính đã trao đổi, đề xuất phương án xử lý như sau:
- Đối với các dự án liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp do doanh nghiệp trực tiếp thực hiện và hưởng lợi thì ngân sách nhà nước hỗ trợ từ 50-70% (do Quỹ phát triển KHCN của doanh nghiệp còn hạn chế và tỉ lệ này cũng phù hợp với cơ chế hỗ trợ trong giai đoạn 2005-2010);

- Đối với các dự án liên quan đến lĩnh vực phi nông nghiệp do doanh nghiệp thực hiện và hưởng lợi thì ngân sách nhà nước hỗ trợ không quá 30%: nếu không được hỗ trợ, doanh nghiệp triển khai dự án sẽ không thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư này, hơn nữa, cần khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia thực hiện Chương trình để bảo đảm mục tiêu “nâng cao nhận thức về tạo lập, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ và góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ của Việt Nam” như quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Quyết định số 2204/QĐ-TTg ngày 06/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình.

- Đối với các dự án do các tổ chức, cá nhân không phải là doanh nghiệp thực hiện trong lĩnh vực phi nông nghiệp: Cục Sở hữu trí tuệ và Vụ Hành chính Sự nghiệp, Bộ Tài chính đã trao đổi, đề xuất giữ nguyên mức hỗ trợ từ 50-70% như trong Thông tư 102 cho cơ chế tài chính của Chương trình giai đoạn 2005-2010.
(iii) Về phân định nguồn ngân sách: tại Công văn số 3958/BTC-HCSN ngày 31/3/2010 Bộ Tài chính cho rằng có thể quy định ngân sách nhà nước ở Trung ương hỗ trợ thực hiện các dự án do Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý theo tỉ lệ:

- 100% kinh phí ngân sách nhà nước đối với các địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương;
- 50% kinh phí ngân sách nhà nước đối với các địa phương có tỉ lệ phần trăm điều tiết về ngân sách trung ương dưới 50%;

- Không hỗ trợ kinh phí đối với địa phương có tỉ lệ phần trăm điều tiết về ngân sách trung ương trên 50%.

Cục Sở hữu trí tuệ và Vụ Tài chính Hành chính Sự nghiệp đã trao đổi, đề xuất tỉ lệ hỗ trợ từ ngân sách nhà nước ở Trung ương đối với dự án Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý (khoản a Điểm 4 Phần II Dự thảo Thông tư) như sau:

- Không quá 90% tổng kinh phí phần do ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện dự án đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương: cần phải yêu cầu các địa phương đối ứng nguồn kinh phí để nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý, tổ chức triển khai Chương trình;
- Từ 50% đến 70% tổng kinh phí phần do ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện dự án đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tỷ lệ phần trăm (%) điều tiết về ngân sách nhà nước ở Trung ương dưới 50%: phù hợp với cơ chế tài chính giai đoạn 2005-2010;
- Không quá 30% tổng kinh phí phần do ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện dự án đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tỷ lệ phần trăm điều tiết về ngân sách nhà nước ở Trung ương. Nếu không hỗ trợ từ ngân sách nhà nước ở Trung ương như đề xuất của Bộ Tài chính thì sẽ không xác định được nội dung và phạm vi ủy quyền cho địa phương quản lý dự án, từ đó sẽ không quản lý, kiểm tra và đánh giá được hiệu quả thực hiện dự án.

3. Xử lý các ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên quan

Các Dự thảo Tờ trình và Thông tư đã được xin ý kiến của các Sở Khoa học và Công nghệ và các Vụ chức năng của Bộ tham gia phối hợp tổ chức triển khai Chương trình và các đơn vị chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ. Cục Sở hữu trí tuệ xin giải trình phương án xử lý các ý kiến nhận được như sau:
(i) ....................................
Trên đây là báo cáo giải trình của Cục Sở hữu trí tuệ về việc xây dựng Thông tư liên tịch Bộ Tài chính-Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý tài chính đối với Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015. Kính trình Lãnh đạo Bộ xem xét, đồng ý ký Thông tư liên tịch /. 

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, HTTV.
 
	CỤC TRƯỞNG
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